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        MÔN NGỮ VĂN  – Lớp 10
HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm  gồm 02 trang)
I. Hướng dẫn chung
-  Cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).

II. Đáp án và thang điểm
	Câu


	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	Ngôn ngữ nghệ thuật
	1,0

	
	
	-Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật.
- Các phép tu từ thường được sử dụng là: So sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh…
	0,5

0,5

	
	
	 Xác định và phân tích phép tu từ trong 2 câu thơ
	1,0

	
	
	· Phép hoán dụ
	0,5

	
	
	Phân tích:

+ Lấy bộ phận để chỉ toàn thể.
+ Nhấn mạnh ý nghĩa: bằng sức lao động của mình, con người có thể làm nên tất cả.
	0,5

0,5

	2
	
	Nêu ngắn gọn ý nghĩa của hai câu 
	1,0

	
	
	 -  Nhân nghĩa: là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên cơ sở tình thương và đạo lí.

-“ cốt ở yên dân”:  Hướng về dân, làm cho dân yên vui, no đủ-> đây là điều cốt yếu của nhân nghĩa.
	0,5

	
	
	-   “  trước lo  trừ bạo”, tức là tiêu trừ tham tàn bạo ngược để cứu dân. 
( Chống ngoại xâm, diệt ác trừ gian).

-> Tư tưởng tiến bộ, vì nó tích cực và mới mẻ lúc bấy giờ của Nguyễn Trãi.
Lưu ý: Thí sinh có nhiều cách diễn đạt, miễn là thể hiện được khái quát nhất về tinh thần hai câu này. 
	0,5

	3.a
	
	  Cảm nhận  về nhân vật Ngô Tử Văn qua cảnh Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.
	7,0

	
	
	 Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm.

                Giới thiệu  nhân vật Ngô Tử Văn.
	0,75

	
	
	Thân bài:

- Nội dung:  Nhân vật Ngô Tử Văn qua cảnh Diêm Vương xử kiện ở âm phủ:

+ Dũng cảm, kiên cường: chàng vạch mặt tên hung thần; cãi lại quỷ và tên tướng giặc họ Thôi, dùng lời lẽ cứng cỏi, không chịu nhún nhường để tâu trình Diêm Vương…

+ Giàu tinh thần dân tộc: đấu tranh đến cùng để diệt trừ hồn ma tên tướng giặc, làm sáng tỏ nỗi oan và phục hồi danh vị cho Thổ thần nước Việt.

( Chiến thắng của Ngô Tử Văn- một kẻ sĩ nước Việt- là sự khẳng định chân lí chính sẽ thắng tà và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí và chính nghĩa.

- Về nghệ thuật :
 + Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây sự chú ý, hấp dẫn.

 +Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, nhưng vẫn mang những nét hiện thực.
	1.5 

1.5 

1.5 

1.0 



	
	
	Kết bài:  
Đáng giá chung về nhân vật Ngô Tử Văn qua cảnh Diêm Vương xử kiện ở âm phủ, nêu suy nghĩ của bản thân.
	0.75 

	3.b
	
	  Cảm nhận về một đoạn thơ trong đoạn trích “Trao duyên” trích tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.
	7,0

	
	
	Mở bài: Giới thiệu về:  

+ Tác giả Nguyễn Du, tác phẩm “Truyện Kiều”.

+ Đoạn trích “Trao duyên” với  14 câu đầu.
	0,75



	
	
	Thân bài : 

 Về nội dung : 
- Thúy Kiều trao duyên – nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.

+ Kiều nhờ cậy Vân: chú ý sắc thái biểu cảm của các từ ngữ: 

   ( “Cậy, “lạy”, “thưa”). Lời xung hô của Kiều vừa như trông cậy, vừa như nài ép, phù hợp để nói vấn đề tế nhị “tình chị duyên em”.

+ Nàng nhắc nhở mối tình của mình với chàng Kim: thắm thiết nhưng mong manh, nhanh tan vỡ. Chú ý cách kể nhấn về phía mong manh, ngắn ngủi của mối tình.

 + Kiều trao duyên cho em. Cách trao duyên- trao lời tha thiết, tâm huyết ; trao kỉ vật của tình yêu cho Thúy Vân lại dùng dằng, nửa trao, nửa níu để thấy tâm trạng đau khổ của Kiều trong thời khắc đoạn trường.

 Về nghệ thuật :

- Nghệ thuật sử dụng từ ngữ chọn lọc, sử dụng từ Hán -Việt, các thành ngữ dân gian tài tình.

- Miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật.
	1,5

1,5

1,5

1.0 



	
	
	Kết bài: 

-Khái quát nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

-Suy nghĩ của bản thân.
	0.75 

	
	Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa khi thí sinh vừa đạt được yêu cầu về kiến thức.Vừa có bố cục chặt chẽ. Văn trôi chảy không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp. Cảm nhận sâu sắc.
	


-   Hết -

ĐỀ CHÍNH THỨC
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